HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 6
	
	Nội dung

	Câu 1
	a.

- Hệ hô hấp: Ở động vật nguyên sinh chưa phân hóa, ruột khoang, giun đốt thở bằng da, cá thở bằng mang, ếch hình thành thêm phổi nhưng chưa hoàn chỉnh, vẫn hô hấp bằng da là chủ yếu, đến bò sát phổi đã hình thành, đến thú phổi hoàn thiện.

- Hệ tuần hoàn: Từ chỗ chưa phân hóa như động vật nguyên sinh và ruột khoang, đến chỗ đã phân hóa thành tim. Tim từ chưa phân hóa thành tâm nhĩ, tâm thất, tiến đến phân hóa thành tâm nhĩ, tâm thất. Tim từ 2 ngăn thành 3 ngăn, 4 ngăn. Tuần hoàn từ một vòng thành hai vòng.

- Hệ thần kinh: Động vật nguyên sinh chưa phân hóa đến hệ thần kinh mạng lưới (ruột khoang) sau đó đã tiến tới hệ thần kinh chuỗi hạch (giun đốt), tiếp theo là hệ thần kinh hình ống với bộ não và tủy sống (cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú).

- Hệ sinh dục: Từ chỗ chưa phân hóa tiến đến chỗ phân hóa nhưng chưa có ống dẫn sinh dục. Từ giun đốt trở đi có ống dẫn sinh dục.
b. 

- Thai sinh không phụ thuộc vào lượng noãn hoàng có trong trứng

- Phôi phát triển trong bụng mẹ nên an toàn và điều kiện sống thích hợp để phát triển

- Con non được nuôi bằng sữa mẹ không bị lệ thuộc vào thức ăn ngoài tự nhiên

	Câu 2
	             a. Tại sao tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ gây ra hiện tượng thoái hóa giống, nhưng người ta vẫn sử dụng phương pháp này trong chọn giống cây trồng?


b. Tại sao có những quần thể giống cây trồng và vật nuôi tự thụ phấn và giao phối cận huyết qua nhiều thế hệ nhưng không có hiện tượng thoái hóa giống?

	Đáp án
	a.– Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ làm tăng tỷ lệ đồng hợp giảm  tỷ lệ dị hợp, tạo điều kiện cho các gen lặng gây hại biểu hiện thành kiểu hình, gây thoái hóa giống


- Tự thụ phấn được sử dụng trong chọn giống nhằm mục đích:


+ Củng cố, duy trì một số tính trạng mong muốn


+ tạo các dòng thuần chủng khác nhau, chuẩn bị cho phép lai khác dòng tạo ưu thế lai


+Tạo điều kiện đánh giá kiểu gen từng dòng, phát hiện gen xấu loại khỏi quần thể

	
	b.
Có những giống cây trồng và vật nuôi tự thụ phấn và giao phối cận huyết qua nhiều thế hệ nhưng không có hiện tượng thoái hóa giống là do:


- Trải qua thời gian dài, sự giao phối gần đã làm cho các gen lặn gây hại biểu hiện thành kiểu hình và được chọn lọc qua nhiều thế hệ, nên tỷ lệ của chúng trong quần rât thấp


- Do điều kiện sống ổn định

	Câu 3
	a. Vật chất di truyền ở cấp độ phân tử là gì? Nêu các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử?

b. Nêu những ví dụ chứng minh loài người cũng tuân theo các quy luật di truyền, biến dị như các loài sinh vật khác?

c. Vì sao trâu, bò đều ăn cỏ nhưng Prôtêin của bò lại khác Prôtêin của trâu?

	Đáp án
	a. - Vật chất di truyền ở cấp độ phân tử: Axitnuclêic (ADN, ARN)…………
    - Cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử: Tự nhân đôi ADN, tổng hợp ARN, tổng hợp prôtêin.

	
	b. Chứng minh loài người cũng tuân theo các quy luật di truyền và biến dị như các SV khác.

* Quy luật di truyền (QLDT):

- QLDT đồng tính và phân ly: Các tính trạng tóc quăn, môi dầy là Trội so với tóc thẳng, môi mỏng. F1 đều đồng tính còn F2 phân ly theo tỷ lệ  trung bình là  3 trội : 1 lặn.

- QLDT phân ly độc lập: Sự di truyền màu mắt độc lập với sự di truyền của hình dạng tóc.

- QLDT liên kết: Tật thừa ngón tay và đục nhân mắt qua nghiên cứu cho thấy do 2 gen trên cùng 1 NST quy định vì vậy thường di truyền cùng nhau.

- QLDT giới tính: ở người tỷ lệ nam : nữ xấp xỉ 1:1

- QLDT liên kết với giới tính: Bệnh máu khó đông do gen nằm trên NST giới tính  X quy định .

* Quy luật biến dị: 

- Biến dị tổ hợp: Bố mắt đen, tóc thẳng và mẹ mắt xanh, tóc quăn, con sinh ra có người mắt đen, tóc quăn và có người mắt xanh, tóc thẳng.

- Con người cũng tuân theo các quy luật của biến dị đột biến như đột biến gen và đột biến NST.

  Đột biến gen: Bệnh câm điếc bẩm sinh, bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm.

  Đột biến cấu trúc NST: Đột biến cấu trúc  mất đoạn NST số 21 gây  bệnh ung thư máu.

  Đột biến số lượng NST: Hội chứng đao  có 3 NST trong cặp số 21

 - Quy luật thường biến: Thể trọng tăng theo chế độ ăn uống.

	
	c. Trâu và bò đều ăn cỏ nhưng prôtein của trâu khác với bò vì:


Prôtêin của cỏ trong hệ tiêu hóa của trâu và bò đều được phân giải thành các axit amin riêng rẽ. Các axít amin được chuyển đến tế bào của trâu hoặc của bò. Tại tế bào dưới khuôn mẫu ADN của trâu hoặc bò đã tổng hợp nên prôtêin đặc trưng vì vậy prôtein của trâu và bò khác nhau. Sự khác nhau đó thể hiện ở số lượng,thành phần, trật tự sắp xếp các axit amin trong phân tử prôtêin .

	Câu  4

	Ở vùng sinh sản trong tuyến sinh dục của một cá thể có 5 tế bào sinh dục sơ khai phân bào liên tiếp nhiều đợt, môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương để tạo 1240 NST đơn, các tế bào con sinh ra đều phát triển và giảm phân hình thành giao tử đòi hỏi môi trường cung cấp thêm 1280 NST đơn, giao tử tạo ra được thụ tinh với hiệu suất 10% tạo 16 hợp tử


a. Cá thể trên thuộc loài nào?


b. Xác định giới tính của cá thể đó? 


c. Nếu trên mỗi cặp nhiễm sắc thể (NST) thường xét hai cặp gen dị hợp, mỗi gen đều có 2 alen, trên cặp NST giới tính xét một gen có hai alen nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Nếu không xảy ra đột biến thì khi các cá thể cùng giới với cá thể đang xét thuộc loài trên có kiểu gen khác nhau về các gen đang xét giảm phân có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?

	Đáp án
	1.    Xác định bộ NST của loài, tên loài

2n là bộ NST của loài

x số lần nguyên phân của các tế bào sinh dục sơ khai

=>5.2n.(2x -1)= 1240 (1)

     5.2n.2x = 1280 (2)


Từ (1) và(2)  =>  x = 5

     2n= 8 => cá thể đang xét thuộc loài ruồi giấm

2.   Xác định giới tính của cá thể

- Số tế bào tham gia giảm phân tạo giao tử = 5.25 = 160

- Với hiệu suất thụ tinh 10 %, để tạo 64 hợp tử => số giao tử tham gia thụ tinh = (16 x 100): 10 = 160

=> số giao tử được tạo ra khi 1 tế bào giảm phân = 160 : 160 = 1

=> cá thể đang xét thuộc giới cái

3.  Số loại giao tử tối đa có thể tạo ra:

   -  Ruồi giấm cái nên bộ NST  gồm có 3 cặp NST thường và một cặp NST giới tính XX

  - Trên mỗi cặp NST thường xét 2 cặp gen dị hợp, trên cặp NST giới tính xét 1 cặp gen nằm trên vùng không tương đồng của NST X

+ Với 2 cặp gen dị hợp trên mỗi cặp NST có thể có các kiểu gen

. AB/ab , Ab/Ab

. DE/de, De/Ed

. HK/hk, Hk/Hk

.XNXN,
XNXn,

XnXn
=> Số loại giao tử tạo ra = 4 x 4 x 4 x 2 = 128

	Câu 5

	Bộ NST của một loài thực vật hạt kín gồm 7 cặp NST được ký hiệu: (I, II, III, IV, V, VI,VII). Khi khảo sát một số cá thể của loài này, người ta phát hiện 4 thể đột biến (ký hiệu a,b,c,d). Phân tích bộ NST của các thể đột biến thu được kết quả như sau:

Thể đột biến

Số lượng NST đếm được ở từng cặp

I

II

II

IV

V

VI

VII

a

4

4

4

4

4

4

4

b

2

2

2

2

1

2

2

c

2

3

2

2

2

2

2

d

3

3

3

3

3

3

3


a. Xác định tên gọi của mỗi thể đột biến?


b. Đặc điểm của thể độ biến (d)


c. Thể đột biến (a) được hình thành thế nào?

	Đáp án
	1. Xác định tên gọi của các thể đột biến:

a. thể tứ bội        b. Thể một nhiễm        c. Thể ba nhiễm     d. Thể tam bội

2.  Đặc điểm của thể biến d: 


- Chứa bộ NST tam bội trong tế bào, lượng ADN tăng gấp bội( quá trình tổng hợp chất hữu cơ diễn ra mạnh mẽ( kích thước tế bào to( cơ quan sinh dưỡng lớn, sinh trưởng mạnh mẽ và chống chịu tốt


- Vì chứa bộ NST đa bội lẽ nên dạng đột biến này thường bất thụ

3. Thể đột biến (a) là thể tứ bội có thể được hình thành qua:


- Nguyên phân: từ hợp tử 2n do NST nhân đôi, nhưng thoi vô sắc không xuất hiện ( NST không phân li tạo hợp tử 4n( phát triển thành thể tứ bội


- Giảm phân và thụ tinh: trong giảm phân do NST không phân li, từ tế bào sinh giao tử 2n tạo giao tử 2n, sự kết hợp giữa giao tử đực 2n và giao tủ cái 2n sẽ tạo hợp tử 4n phát triển thành thể tứ bội

	Câu 6
	
a. Hãy nêu 3 phép lai thích hợp chịu sự chi phối của 3 quy luật di truyền khác nhau nhưng đều cho tỉ lệ kiểu hình 1:1:1:1. viết sơ đồ lai minh họa


b. Cho một cá thể dị hợp tử hai cặp tính trạng, làm thế nào để nhân biết các gen phân ly độc lập hay di truyền liên kết? Nêu dẫn chứng.

	Đáp án
	a. * Lai một tính: Bố máu A ( kiểu gen IAIo), Mẹ máu B ( Kiểu gen IBIo)


P:

Máu A

x

Máu B




   IAIo




   IBIo

G

  IA , Io



  IB ,Io

F1 

IAIB,

IAIo,

IBIo,

IoIo


     1 máu AB :   1 máu A   :   1 máu B :     1 máu O

* Lai hai tính: một gen quy định một tính trạng phân ly độc lập


P:
Đậu hạt vàng, trơn

x

Đậu hạt xanh, nhăn




AaBb





aabb


G:    AB, Ab, aB, ab




  ab


F1:   1 AABB :
1 Aabb :

1 aaBb :
        1 aabb


    1 vàn,g trơn:   1 vàng, nhăn :          1 xanh, trơn: 
    1 xanh, nhăn

* Lai hai tính: một gen quy định một tính trạng liên kết hoàn toàn trên cặp NST thường


P:  Thân xám, cánh ngắn

x

Thân đen, cánh dài
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G:            Bv , bv





bV , bv


F1:
         1
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1
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              1 Xám, dài   1 xám, ngắn    1 đen, dài    1 đen, ngắn

	
	b. Muốn biết gen phân ly độc lập hay liên kết gen:


- Cho lai phân tích:



+ Phân ly độc lập: 4 kiểu hình tỉ lệ bằng nhau



+ Liên kết gen: 2 kiểu hình tỉ lệ 1:1


Sơ đồ lai minh họa:


- Cho cá thể này tự phối:

Phân ly độc lập

Di truyền liên kết

- F1 có 16 kiểu tổ hợp giao tử

- F1 có 4 kiểu hình với tỉ lệ 9:3:3:1

- Kiểu gen Plà 
[image: image7.wmf]AB

ab




    → KH F1 là 3:1

- Kiểu gen Plà 
[image: image8.wmf]Ab

aB


                        → KH F1 là 1: 2 : 1



	Câu 7
	
Ở một loài thực vật lưỡng tính, tính trạng hoa đỏ (do gen A quy định) trội không hoàn toàn so với tính trạng hoa trắng (do gen a quy định); tính trạng thân cao  (do gen B quy định) trội hoàn toàn so với tính trạng thân thấp (do gen b quy định); tính trạng có tua cuốn (do gen D quy định) trội hoàn toàn so với tính trạng không tua cuốn (do gen d quy định). Mỗi gen nằm trên một nhiễm sắc thể.


Khi lấy hạt phấn của một cây thụ phấn cho một cây khác, ở đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình là: 1:2:1:1:2:1:1:2:1:1:2:1. 

  
Hãy biện luận để xác định kiểu gen của cây bố và cây mẹ.

	Đáp án
	- Ta biết: Nếu ở đời lai có tỉ lệ phân li KH bằng tích tỉ lệ phân li của từng cặp tính trạng thì các cặp tính trạng đó di truyền độc lập với nhau, do vậy: 1:2:1:1:2:1:1:2:1:1:2:1 = (1:2:1) x (1:1) x (1:1).

  Trong đó nhân tử (1:2:1) là tỉ lệ phân li của tính trạng màu hoa, với cây bố và cây mẹ đều có KG dị hợp tử:

P:   (♀) Aa     x      Aa  (♂)     →      F1:   1AA : 2Aa : 1aa.

  Hai nhân tử còn lại: (1:1) x (1:1) tương ứng với tỉ lệ của phép lai phân tích đối với tính trạng chiều cao thân và tính trạng tua cuốn:  

     P:   (♂ hoặc ♀) Bb    x   bb (♀ hoặc ♂)    →    F1:   1Bb : 1bb.

     P:   (♂ hoặc ♀) Dd    x   dd (♀ hoặc ♂)    →    F1:   1Dd : 1dd.

KG  của bố, mẹ là: 

     - P1:   (♂) AaBbDd    x   Aabbdd  (♀)  

     - P2:   (♂) AabbDd    x   AaBbdd  (♀)  

     - P3:   (♂) AaBbdd    x   AabbDd  (♀)  

     - P4:   (♂) Aabbdd    x   AaBbDd  (♀)  

	Câu 8
	Bố có nhóm máu A, mẹ có nhóm máu O, ông nội có nhóm máu B, bà nội có nhóm máu AB.


a. Tính xác suất của đứa con đầu lòng của bố mẹ trên sẽ là con trai có nhóm máu A.


b. Nếu họ muốn sinh 2 con trai có nhóm máu O và một con gái có nhóm máu A thì xác suất thể hiện mong muốn đó là bao nhiêu?

	Đáp án
	Quy ước các nhóm máu ở người:

Kiểu hình ( nhóm máu)

Kiểu gen

Nhóm máu A

IAIA , IAIo
Nhóm máu B

IBIB , IBIo
Nhóm máu AB

IAIB
Nhóm máu O

IoIo
 
Bà nội có nhóm máu AB kiểu gen IAIB khi giảm phân cho 2 loại giao tử IA ,  IB

Ông nội có nhóm máu B kiểu gen IBI- sinh ra người con trai có nhóm máu A có kiểu gen IAI- ==> ông nội phải cho giao tử Io và có kiểu gen dị hợp IBIo (vì nếu kiểu gen là đồng hợp thì không thể có con có nhóm máu A)


P: Ông nội ( máu B)
x
Bàn nội ( máu AB)



     IBIo



IAIB


G:
   IB ,  Io 


         IA , IB

F1:

IAIB      :    IAIo   :     IBIB    :     IBIo

KH:       Máu AB : Máu A:           Máu B

Theo sơ đồ trên bố máu A có kiểu gen IAIo mẹ máu O có kiểu gen IoIo 


F1: Bố máu A

x

Mẹ máu O



   IAIo




        IoIo

G:    IA   ,  Io 



    Io    ,    Io

F2:
                    1IAIo ,   1 IoIo

KH:

50% máu A : 50% máu O

Xác suất sinh con trai đầu lòng có nhóm máu A là: 
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b. Gọi a là xác suất sinh con trai có nhóm máu O, a = 
[image: image12.wmf]1
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    Gọi b là xác suất sinh con trai có nhóm máu A, b = 
[image: image13.wmf]1

4


     N là số con mong muốn sinh ra

     Xác suất sinh 3 con gồm 2 trai có nhóm máu O và một gái có nhóm máu A là số hạng  của nhị thức

(a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3

Xác suất là: 3a2b = 3(
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